	Phụ lục V

 BIỂU  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
NGUỒN VỐN KẾT DƯ NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NĂM 2018 

(Kèm theo Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai) 

 

Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	Kế hoạch nguồn kết dư 2018 (theo NQ 159)
	Nội dung điều chỉnh
	Kế hoạch năm 2019  sau điều chỉnh
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Tổng số 
	259.527
	0
	259.527
	-

	A
	Các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch
	175.503
	(100.424)
	75.079
	-

	I
	Giao thông 
	88.696
	 
	75.079
	-

	b
	Công trình chuyển tiếp qua 2019
	 
	 
	 
	-

	1
	Đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT769), hạng mục phát sinh
	27.625
	 
	16.031
	-

	 
	Trong đó
	 
	 
	0
	-

	a
	Dự án đường Sông Nhạn - Dầu Giây Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019)
	24.250
	(11.594)
	12.656
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	b
	Tiểu dự án BTGPMB đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đoạn qua huyện Long Thành)
	3.375
	 
	3.375
	UBND huyện Long Thành

	2
	Dự án xây dựng đường Nguyễn Thị Định (đường số 3 cũ) kết hợp hệ thống thoát nước khu công nghiệp Tân Phú
	15.200
	 
	15.200
	UBND huyện Tân Phú

	3
	Cầu Đa Kai huyện Tân Phú
	2.500
	 
	2.500
	UBND huyện Tân Phú

	4
	Cầu Đạ-Hooai, huyện Tân Phú 
	2.600
	 
	2.600
	UBND huyện Tân Phú

	5
	Đường suối Rắc huyện Định Quán (hạng mục phát sinh)
	2.500
	 
	2.500
	UBND huyện Định Quán

	6
	Đường và hệ thống thoát nước trong khu dân cư thị trấn Định Quán (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019)
	6.000
	 
	6.000
	UBND huyện Định Quán

	7
	Đường 25B  (hạng mục phát sinh - bao gồm chi phí BTGPMB do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư)
	10.671
	 
	7.611
	-

	 
	Trong đó
	 
	 
	0
	-

	a
	Dự án đường 25B do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện (kể cả hoàn tạm ứng năm 2019)
	10.235
	(3.060)
	7.175
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	b
	Tiểu dự án BTGPMB đường 25B đoạn qua huyện Long Thành
	436
	 
	436
	UBND huyện Long Thành

	8
	Dự án xử lý nắn các khúc cua và nâng cao 04 đường tràn trên đường vào di tích Chiến khu Đ, huyện Vĩnh Cửu (hạng mục phát sinh)
	 
	1.037 
	1.037
	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

	c
	Công trình khởi công mới năm 2019
	 
	 
	0
	-

	1
	Đường song hành phía Đông quốc lộ 20 huyện Thống Nhất (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)
	20.000
	 
	20.000
	 UBND huyện Thống Nhất 

	II
	Quản lí nhà nước 
	 
	 
	0
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp năm 2019
	 
	 
	0
	-

	1
	Kho lưu trữ dữ liệu chuyên dùng huyện Nhơn Trạch (phát sinh)
	1.600
	 
	1.600
	UBND huyện Nhơn Trạch

	III
	Dự phòng phân bổ cho các dự án còn thiếu vốn kế hoạch và dự án nâng cấp đường ĐT,768 huyện Vĩnh Cửu, dự án Khu nhà nghỉ cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khi đủ điều kiện về hồ sơ)
	86.807
	(86.807)
	0
	-

	B
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện
	84.024
	100.424
	184.448
	-

	1
	Mở rộng vỉa hè đường Võ Thị Sáu , thành phố Biên Hòa (NST hỗ trợ 50%)
	20.000
	 
	20.000
	UBND thành phố Biên Hòa

	2
	Xây dựng hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh (kể cả hoàn trả vốn ngân sách tỉnh đã tạm ứng)
	34.024
	 
	34.024
	UBND thành phố Biên Hòa

	3
	Đường 600B (giai đoạn 2), huyện Tân Phú (NST hỗ trợ 90% giá trị xây lắp)
	15.000
	5.000
	20.000
	UBND huyện Tân Phú

	4
	Đường Phú Trung - Phú An (giai đoạn 2), huyện Tân Phú (NST hỗ trợ 90% giá trị xây lắp)
	15.000
	5.000
	20.000
	UBND huyện Tân Phú

	5
	Hỗ trợ bồi thường dự án đường Nam kỳ Khởi nghĩa tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	 
	90.424
	90.424
	UBND huyện Trảng Bom


